1. Thủ tục xác nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Trình tự, thời hạn thực hiện:


+ Bước 1: Cá nhân lập bản khai (Mẫu TĐ2) hoặc đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3) kèm bản sao một trong các giấy tờ (quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hoặc tại Khoản 1 Điều 9  Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.


+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu với danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trongcác thời kỳ kháng chiến, ra quyết định trợ cấp hang tháng hoặc một lần những trường hợp đủ điều kiện.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ bao gồm:


+ Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2 ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) hoặc đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3 ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)


+ Bản sao một trong các giấy tờ (quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013):


Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;

+ Bản sao một trong các giấy tờ (quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014): 

Lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước;

Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian và nơi bị tù.

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hang tháng hoặc một lần .

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2) hoặc đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3).


+ Bản sao một trong các giấy tờ (quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013)
+ Bản khai cá nhân (Mẫu TT1).

+ Bản sao một trong các giấy tờ (quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014).

- Yêu cầu, điều kiện: 

+ Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là người được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận trong thời gian bị tù, đày không khai báo có hại cho cách mạng, cho kháng chiến, không làm tay sai cho địch;

+  Giấy tờ chứng minh có tham gia cách mạng hoặc kháng chiến và thời gian địa điểm bị tù, đày hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với người đã hưởng trợ cấp một lần hiện cò song.

- Căn cứ pháp lý:
+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11 tháng 7 năm 2005;

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

+ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

